
 
 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /CV- BVT 

V/v: Đề nghị báo giá chi phí thẩm định giá 

gói thầu thuê đơn vị thẩm định giá mua sắm 

vật tư, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ 

công tác chuyên môn các khoa, phòng và 

trung tâm trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Điện Biên năm 2026. 

Điện Biên, ngày         tháng 5 năm 2026 

      

Kính gửi: Các đơn vị Thẩm định giá. 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ về quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

Để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu 

mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn các 

khoa, phòng và trung tâm trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên năm 

2026. Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đề nghị các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp 

có đủ năng lực về Thẩm định giá hàng hóa, vật tư thiết bị công nghệ thông tin báo 

giá chi phí thẩm định giá đối với các mặt hàng vật tư thiết bị công nghệ thông tin cụ 

thể như sau:  

I. Thông tin y của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Tự 

Chức vụ: Phó phòng Vật tư thiết bị y tế 

Số điện thoại: 0988118000 

Địa chỉ Email: bvdktinhdiebien@gmail.com 

3. Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Tổ 10, Phường Mường 

Thanh, Tỉnh Điện Biên. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Ngày 08 tháng 5 năm 2026 đến trước 17 giờ 

ngày 19 tháng 5 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 



 

 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 19 tháng 5  

năm 2026. 

6. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không thực hiện 

tạm ứng và thực hiện thanh toán ngay sau khi thanh toán hợp đồng. 

7. Hồ sơ chào giá bao gồm: 

- Hồ sơ năng lực đơn vị; 

- Giấy phép kinh doanh của đơn vị báo giá; 

- Báo cáo tình hình tài chính 03 năm gần đây; 

- Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế, hoặc 

không nợ đọng thuế của năm tài chính gần nhất; 

- Hợp đồng tương tự: Có ít nhất 2 hợp đồng với các cơ sở y tế có nội dung 

công việc tương đương. 

- Yêu cầu báo giá: Báo giá tại thị trường Điện Biên 

- Mục đích: Làm cơ sở để thực hiện việc lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu thuê đơn vị thẩm định giá mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ thông tin 

phục vụ công tác chuyên môn các khoa, phòng và trung tâm trực thuộc Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Điện Biên năm 2026. 

I. Nội dung thẩm định giá  

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Thuê đơn vị thẩm định giá vật tư, thiết bị công 

nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn 

các khoa, phòng và trung tâm trực thuộc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Điện Biên năm 2026 

Gói 01 

 Tổng cộng: 01 Khoản   

II. Nội dung danh mục thẩm định giá  

(Danh mục vật tư thiết bị có Phụ lục 1 kèm theo). 

III. Mẫu báo giá (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo). 

Trên đây là Công văn yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên về yêu cầu báo giá chi phí Thẩm định giá mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ 

thông tin phục vụ công tác chuyên môn các khoa, phòng và trung tâm trực thuộc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên năm 2026 xin gửi tới Quý đơn vị.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang TTĐTBV,  

- Phòng TCKT; 

- Lưu VT, VTTBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ts.Bs Phạm Tiến Biên 

                                          



 

 

 



 
 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VẬT TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Công văn số          /CV-BVT ngày        tháng 5 năm 2026) 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Mực máy in đen trắng 

Mực máy in đen trắng 

- Máy in: Canon 151dw, 212dw, 

161 dw, 223 dw, 2900, 3300, 

251 dw 

- Máy in Brother HL-B2080DW, 

Brother 2321 D 

- Máy in: HP Pro 400, HP 

M402d, HP 225dn 

- Dùng cho máy in 1 mặt và 2 

mặt 

- Loại in: Laser đen trắng 

Lọ 1500 

Giá 

thẩm 

định giá 

đã bao 

gồm cả 

chi phí 

thay 

thế, nắp 

đặt tại 

Bệnh 

viện đa 

khoa 

tỉnh 

Điện 

Biên 
2 

Mực màu máy in Epson 

Màu: Black (Đen) 

Mực máy in màu Epson 

- Màu: Black (Đen) 

- Dung tích: 70 - 100ml 

- Hệ thống mực: Mực in liên tục 

- Loại in: Mầu 

Lọ 20 

3 

Mực màu máy in Epson 

- Light Magenta (Đỏ 

nhạt) 

Mực máy in màu Epson 

- Màu: Light Magenta (Đỏ nhạt) 

- Dung tích: 70 - 100ml 

- Hệ thống mực: Mực in liên tục 

- Loại in: Mầu 

Lọ 10 

4 
Mực màu máy in Epson 

- Magenta (Đỏ) 

Mực máy in màu Epson 

- Màu: Magenta (Đỏ) 

- Dung tích: 70 - 100ml 

- Hệ thống mực: Mực in liên tục 

- Loại in: Mầu 

Lọ 10 

5 
Mực màu máy in Epson 

- Màu: Yellow (Vàng) 

Mực máy in màu Epson 

- Màu: Yellow (Vàng) 

- Dung tích: 70 - 100ml 

- Hệ thống mực: Mực in liên tục 

- Loại in: Mầu 

Lọ 10 

6 

Mực màu máy in Epson 

- Light Cyan (Xanh 

nhạt) 

Mực máy in màu Epson 

- Màu: Light Cyan (Xanh nhạt) 

- Dung tích: 70 - 100ml 

- Hệ thống mực: Mực in liên tục 

- Loại in: Mầu 

Lọ 10 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

7 
Mực màu máy in Epson  

- Màu: Cyan (Xanh) 

Mực máy in màu Epson 

- Màu: Cyan (Xanh) 

- Dung tích: 70 - 100ml 

- Hệ thống mực: Mực in liên tục 

- Loại in: Mầu 

Lọ 10 

8 
Vỏ lụa máy in Canon - 

HP - Samsung 

Vỏ lụa máy in Canon - HP - 

Samsung 

- Máy in: Canon 2900, 151dw, 

212dw, 251dw, 3300, 161 Plus, 

223dw 

- Máy in: HP Pro 400, HP 

M402d, 107A 

- Máy in Brother: 2321 D, HL-

B2080DW 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

9 

Cụm sấy máy in Canon 

LBP 251dw, 252 dw, 

212 dw + Mỡ nhiệt. 

Cụm sấy máy in Canon LBP 

251dw, 252 dw, 212 dw + Mỡ 

nhiệt. 

- Máy in: Canon 251dw, 252 dw, 

212 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cụm 5 

10 
Cụm sấy máy in Canon 

LBP 223 dw + Mỡ nhiệt 

Cụm sấy máy in Canon LBP 223 

dw + Mỡ nhiệt 

- Máy in: Canon 223dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cụm 5 

11 
Cụm sấy máy in Canon 

LBP 151dw + Mỡ nhiệt 

Cụm sấy máy in Canon LBP 

151dw + Mỡ nhiệt 

- Máy in: Canon 151dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cụm 5 

12 
Cụm sấy máy in Canon 

2900 + Mỡ nhiệt 

Cụm sấy máy in Canon 2900 + 

Mỡ nhiệt 

- Máy in: Canon 2900 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cụm 5 

13 

Trục cao áp máy in LBP 

Canon 251dw, 252dw, 

212dw. 

Trục cao áp máy in LBP Canon 

251dw, 252dw, 212dw. 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

14 
Trục cao áp máy in 

Canon LBP 223dw 

Trục cao áp máy in Canon LBP 

223dw 

- Máy in: Canon 223dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

15 
Trục cao áp máy in LBP 

151dw 

Trục cao áp máy in LBP 151dw 

- Máy in: Canon 151dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

16 
Trục cao áp máy in 

Canon LBP 2900 

Trục cao áp máy in Canon LBP 

2900 

- Máy in: Canon LBP 2900 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

17 
Trục cao áp máy in HP 

M402dw 

Trục cao áp máy in HP M402dw 

- Máy in HP M402dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

18 
Trục cao áp máy in HP 

M401dn, Pro 400 

Trục cao áp máy in HP M401dn, 

Pro 400 

- Máy in: HP Pro 400, M401dn  

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

19 
Lô ép máy in Canon 

LBP 2900 

Lô ép máy in Canon LBP 2900 

- Máy in: Canon 2900 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

20 
Lô ép máy in Canon 

LBP 151dw 

Lô ép máy in Canon LBP 151dw 

- Máy in: Canon 151dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

21 
Lô ép máy in Canon 

LBP 223dw 

Lô ép máy in Canon LBP 223dw 

- Máy in: Canon 223dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

22 
Lô ép máy in Canon 

LBP 251dw, 252dw 

Lô ép máy in Canon LBP 

251dw, 252dw 

- Máy in: Canon 251dw, 252 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

23 
Lô ép máy in Canon 

LBP 212dw 

Lô ép máy in Canon LBP 212dw 

- Máy in: Canon 212dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

24 
Lô ép máy in HP Pro 

400, M401dn 

Lô ép máy in HP Pro 400, 

M401dn 

- Máy in: HP Pro 400, M401dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

25 
Lô ép máy in HP Pro 

M402dw 

Lô ép máy in HP Pro M402dw 

- Máy in: HP Pro M402dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

26 
Trống máy in Canon 

LBP 2900 

Trống máy in Canon LBP 2900 

- Máy in: Canon 2900 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 80 

27 
Trống máy in Canon 

LBP 151dw 

Trống máy in Canon LBP 

151dw 

- Máy in: Canon 151dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

28 

Trống máy in Canon 

LBP 251dw, 252dw, 

212dw 

Trống máy in Canon LBP 

251dw, 252dw, 212dw 

- Máy in: Canon 251dw, 252dw, 

212dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 60 

29 
Trống máy in Canon 

LBP 223dw 

Trống máy in Canon LBP 

223dw 

- Máy in: Canon 223dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 50 

30 
Trống máy in HP Pro 

M402dw 

Trống máy in HP Pro M402dw 

- Máy in: HP Pro M402dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

31 
Trống máy in HP Pro 

400, M401dn 

Trống máy in HP Pro 400, 

M401dn 

- Máy in: HP Pro 400, M401dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

32 Trống máy in Brother 

Trống máy in Brother 

- Máy in: Brother 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

33 Cartridge máy in Brother 

Cartridge máy in Brother 

- Máy in: Brother 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

34 
Cartridge máy in Canon 

LBP 2900 

Cartridge máy in Canon LBP 

2900 

- Máy in: Canon LBP 2900 

- Số trang in: 2000 trang in với 

độ phủ 5% 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

35 
Cụm mực máy in Canon 

LBP 161 Plus 

Cụm mực máy in Canon LBP 

161 Plus 

- Máy in: Canon LBP 161 Plus 

- Số trang in:  1500 trang A4 với 

độ phủ 5% 

Cái 15 

36 
Cụm trống máy in 

Canon LBP 161 Plus 

Cụm trống máy in Canon LBP 

161 Plus 

- Máy in: Canon LBP 161 Plus 

- Số trang in:  1500 trang A4 với 

độ phủ 5% 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 15 

37 
Cartridge máy in Canon 

251dw, 252dw, 212dw 

Cartridge máy in Canon 251dw, 

252dw, 212dw 

- Máy in: Canon 251dw, 252dw, 

212dw 

- Số trang in:  2000 trang A4 với 

Cái 50 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

độ phủ 5% 

- Loại in: Laser đen trắng 

38 
Cartridge máy in Canon 

LBP 151dw 

Cartridge máy in Canon LBP 

151dw 

- Máy in: Canon LBP 151dw 

- Số trang in:  1.600 trang A4 

với độ phủ 5% 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 15 

39 
Cartridge máy in Canon 

LBP 223dw 

Cartridge máy in Canon LBP 

223dw 

- Máy in: Canon 223dw 

- Số trang in: ~ 2000 trang A4 

với độ phủ 5% 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 15 

40 
Gạt mực máy in Canon 

LBP 2900 

Gạt mực máy in Canon LBP 

2900 

- Máy in: Canon 2900 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 50 

41 
Gạt mực máy in Canon 

LBP 151dw 

Gạt mực máy in Canon LBP 

151dw 

- Máy in: Canon LBP 151dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

42 
Gạt mực máy Canon 

LBP 223dw 

Gạt mực máy Canon LBP 

223dw 

- Máy in: Canon 223dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

43 
Gạt mực máy in Canon 

251dw, 252 dw, 212 dw 

Gạt mực máy in Canon 251dw, 

252 dw, 212 dw 

- Máy in: Canon 251dw, 252 dw, 

212 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 50 

44 Gạt mực máy in Brother 

Gạt mực máy in Brother 

- Máy in: Brother 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

45 
Gạt mực máy in HP Pro 

M402dw 

Gạt mực máy in HP Pro 

M402dw 

- Máy in: HP Pro M402dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

46 
Gạt mực máy in HP Pro 

400, M401dn 

Gạt mực máy in HP Pro 400, 

M401dn 

- Máy in: HP Pro 400, M401dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

47 
Gạt từ máy in Canon 

251dw, 252dw, 212dw 

Gạt từ máy in Canon 251dw, 

252dw, 212dw 

- Máy in: Canon 251dw, 252dw, 

212dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 40 

48 
Gạt từ máy Canon LBP 

223dw 

Gạt từ máy Canon LBP 223dw 

- Máy in: Canon 223dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

49 
Gạt từ máy in Canon 

LBP 2900 

Gạt từ máy in Canon LBP 2900 

- Máy in: Canon 2900 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 50 

50 
Gạt từ máy in Canon 

LBP 151dw 

Gạt từ máy in Canon LBP 

151dw 

- Máy in: Canon 151dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

51 
Gạt từ máy in HP Pro 

M402dw 

Gạt từ máy in HP Pro M402dw 

- Máy in: HP Pro M402dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 40 

52 
Gạt từ máy in HP Pro 

400, M401dn 

Gạt từ máy in HP Pro 400, 

M401dn 

- Máy in: HP Pro 400, M401dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

53 
Trục từ máy in HP Pro 

400, M401dn 

Trục từ máy in HP Pro 400, 

M401dn 

- Máy in: HP Pro 400, M401dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

54 
Trục từ máy in HP Pro 

M402dw 

Trục từ máy in HP Pro M402dw 

- Máy in: HP Pro M402dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

55 Trục từ máy in Brother 

Trục từ máy in Brother 

- Máy in: Brother 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

56 
Trục từ máy in Canon 

LBP 151dw 

Trục từ máy in Canon LBP 

151dw 

- Máy in: Canon LBP151dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

57 
Trục từ máy in Canon 

LBP 2900 

Trục từ máy in Canon LBP 2900 

- Máy in: Canon LBP 2900 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

58 

Trục từ máy in Canon 

LBP 251dw, 252dw, 

212dw 

Trục từ máy in Canon LBP 

251dw, 252dw, 212dw 

- Máy in: Canon 251dw, 252dw, 

212dw 

Cái 30 
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- Loại in: Laser đen trắng 

59 
Trục từ máy Canon LBP 

223dw 

Trục từ máy in Canon LBP 

223dw 

- Máy in: Canon 223dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 20 

60 Switch 8 cổng 

Tốc độ 10/100Mbps, tương thích 

chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 

IEEE 802.3x 

Cái 30 

61 
Dây cáp mạng  LAN (cat 

6) 

- Vỏ cáp PVC với nhiều chuẩn 

màu. 

- Điện trở dây dẫn: 66.58 ohms 

max/1km. 

- Điện áp : 300VAC hoặc VDC. 

- Đóng gói : 1000ft/ reel-in-box 

(26 lbs/kft). 

- Chuẩn tốc độ Gigabit Ethernet 

(IEEE 802.3ab) 

- Hiệu suất 3dB NEXT trên 

chuẩn Category 6 

- Độ dày lõi 23 AWG, 4 cặp - 8 

sợi UTP 

- Tiêu chuẩn truyền dẫn 

ANSI/TIA-568.2-D | CENELEC 

EN 50288-6-1 | ISO/IEC 11801 

Class E 

Mét 3050 

62 
Bàn phím máy tính để 

bàn 

Bàn phím máy tính để bàn 

- Kết nối: USB 2.0, tương thích 

mọi hệ điều hành. 

Cái 50 

63 Chuột máy tính có dây 

Chuột máy tính có dây 

- Loại chuột: Có dây  

- Giao tiếp: USB  

- Độ phan giải: 1000 DPI  

- Hệ điều hành: Window 7, Win 

10 (32, 64)… 

Cái 50 

64 
Lô kéo giấy máy Photo 

Sharp MX-M503N 

Lô kéo giấy máy Photo Sharp 

MX-M503N 

- Mã: MX500 

- Dùng cho Máy photo Sharp 

MX - M503N 

Cái 2 

65 
Mực máy Photo Sharp 

MX-M503N 

Mực máy Photo Sharp MX-

M503N 

- Trọng lượng: 600g 

- Mực màu: Đen 

- Định mức bản chụp: 14.000 -

Lọ 20 
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18.000 bản 

66 
Bột từ máy photo Sharp 

MX - M503N 

Bột từ máy photo Sharp MX - 

M503N 

- Mã từ : Sharp  MX-500AV 

- Máy photo Sharp MX - 

M503N 

Túi 5 

67 
Trống máy photo Sharp 

MX-M503N 

Trống máy photo Sharp MX-

M503N 

- Mã Trống: Sharp  AR-500DR 

- Loại Trống: Photocopy đen 

trắng. 

- Máy Photo Sharp MX-M503 

N/U 

- Số bản in:  40.000  trang in tiêu 

chuẩn. 

Cái 5 

68 

Cuộn giấy dầu máy 

photo Sharp MX - 

M503N 

Cuộn giấy dầu máy photo Sharp 

MX - M503N 

- Loại máy: Sharp MX-M503N 

- Loại mực: Photocopy đen 

trắng. 

- Số bản in:  40.000  trang in tiêu 

chuẩn. 

Cuộn 2 

69 
Chíp mực máy Photo 

Sharp MX-M503N 

Chíp mực máy Photo Sharp 

MX-M503N 

- Mã Chip : MX-500AT 

- Loại Chip :  Photo đen trắng 

- Loại máy Photo Sharp MX-

M503N 

- Số bản in: 30.000  trang in tiêu 

chuẩn 

Cái 5 

70 
Cụm bánh răng Photo 

Sharp MX-M503N 

Cụm bánh răng Photo Sharp 

MX-M503N 

- Dùng cho Máy photo Sharp 

MX - M503N 

Cụm 2 

71 

Cụm khay giấy  máy 

Photo Sharp MX-

M503N 

Cụm khay giấy  máy Photo 

Sharp MX-M503N 

- Dùng cho Máy photo Sharp 

MX - M503N 

Cụm 2 

72 
Cụm đầu ra máy Photo 

Sharp MX-M503N 

Cụm đầu ra máy Photo Sharp 

MX-M503N 

- Mã: MX500 

- Dùng cho Máy photo Sharp 

MX - M503N 

Cụm 2 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

73 
Lô ép máy Photo Sharp 

MX-M503N 

Lô ép máy photo Sharp MX 

M503N 

- Mã ép: Sharp MX500 - 363U / 

453U  

- Loại ép : Photocopy đen trắng 

- Số bản in:  60.000  trang in tiêu 

chuẩn. 

Cái 2 

74 
Lô sấy máy Photo Sharp 

MX-M503N 

Lô sấy máy photo Sharp MX 

M503N 

- Mã ép: Sharp MX500 

- Dùng cho Máy photo Sharp 

MX - M503N 

Cái 2 

75 Giấy in ảnh 

Giấy in ảnh 

- Loại giấy: Giấy in ảnh một mặt 

bóng khổ A4 

- Khổ giấy: Khổ A4, 210 x 

297mm 

- Không bay màu, màu sắc rõ nét 

không nhòe mực, khô nhanh 

chống ẩm chống nước tốt, giữ 

màu bền. 

- Đóng gói: Xấp 100 tờ 

- Loại máy in: In kim, laser, in 

phun 

Gram 70 

76 Giấy in nhiệt K57 

Giấy in nhiệt K57 

- Giấy in nhiệt khổ 57mm (giấy 

in bill k57) là giấy cảm nhiệt 

không cần mực in, khổ giấy 

57mm (58mm), đường kính 

ngoài 45mm. 

- Tương thích với: Các dòng 

máy in bill nhiệt K80 như: Star, 

Epson, Birch, Bixolon,… 

Cuộn 1000 

77 Giấy in nhiệt K80 

Giấy in nhiệt K80 

- Dòng sản phẩm: Khổ giấy K80 

- Kích thước: Khổ cuộn giấy 

80mm 

- Đường kính cuộn giấy: 45mm 

- Tương thích với: Các dòng 

máy in bill nhiệt K80 như: Star, 

Epson, Birch, Bixolon,… 

Cuộn 800 
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78 
Ổ cứng máy tính SSD 

256G 

Dung lượng: 256GB 

Kết nối: SATA 3 

Bộ nhớ NAND: Không 

Kích thước: 2.5" 

Tốc độ đọc: 520MB/s 

Cái 50 

79 
Ổ cắm Lioa kéo dài 6 

cổng 3m 

Ổ cắm kéo dài 6 cổng 3m 

- Công suất tối đa 2200W Max 

10A - 16A 250V  

- Số ổ cắm: 6  

- Chiều dài 3m 

- Có phân biệt ổ phi 4 và phi 5  

- Có công tắc tắt/bật  

- Có bảo vệ quá tải bằng CB 

Cái 30 

80 
Mực máy in đen trắng 

Brother 

Mực máy in đen trắng 

- Máy in Brother HL-B2080DW, 

Brother 2321 D 

- Dùng cho máy in 2 mặt 

Lọ 100 

81 
Ổ cắm Lioa kéo dài 6 

cổng 5m 

Ổ cắm kéo dài 6 cổng 5m 

- Công suất tối đa 2200W Max 

10A - 16A 250V  

- Số ổ cắm: 6  

- Chiều dài 5m 

- Có phân biệt ổ phi 4 và phi 5  

- Có công tắc tắt/bật  

- Có bảo vệ quá tải bằng CB 

Cái 30 

82 Card mạng LAN 

Card mạng LAN 

- Chuẩn kết nối: PCI-E 

- Mạng truyền thông: 10BASE-

T: UTP loại 3, 4, 5 cáp (tối đa 

100m) 

- EIA/TIA-568 100Ω STP (tối 

đa 100m)  

- 100BASE-TX: UTP loại 5, 5e 

cáp (tối đa 100m)  

- EIA/TIA-568 100Ω STP (tối 

đa 100m) 

- 1000Base-T: UTP loại 5, 5e 

cáp (tối đa 100m) 

- Cổng kết nối: 

10/100/1000Mbps RJ45 

Cái 20 

83 Hạt Mạng 

Hạt Mạng  RJ45 

- Đạt chuẩn kết nối: 

10/100/1000Mbps 

Hạt 1000 
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84 
Bộ bàn phím chuột 

không dây 

Bộ bàn phím chuột không dây 

- Độ phân giải 1000DPI, 

- Khoảng cách hoạt động 10m 

Bộ 10 

85 
Máng gen luồn dây điện 

24x14 

Ghen điện 24x14 

- Chất liệu: Máng ghen luồn có 

nắp được làm từ nhựa nguyên 

sinh chịu nhiệt có độ bền cao 

- Chiều rộng: 28mm 

- Chiều cao:10mm 

- Chiều dài: 2m 

Cây 150 

86 
Máng gen luồn dây điện 

40x60 

Ghen điện 40x60 

- Chiều rộng: 60mm 

- Chiều cao: 40mm 

- Độ dày: 1.15mm 

- Độ dài: 2m92 

Cây 20 

87 
Máng ghen luồn dây 

điện 40mm 

Máng gen luôn dây điện GA39 

- Chất liệu: Nhựa PVC 

- Kích thước bề ngoài 40mm 

Cây 50 

88 
Máng ghen luồn dây 

điện 58-60mm 

Máng gen luôn dây điện GA60 

- Chất liệu: Nhựa PVC 

- Kích thước bề ngoài 58-60mm 

Cây 20 

89 Quạt tản nhiệt CPU 

Quạt tản nhiệt CPU 

Hỗ trợ chuẩn CPU: Intel 775, 

Intel 1155 

Chất liêu: Hợp kim nhôm, lõi 

đồng 

Kích thước quạt X95x25mm, 

Tốc độ quạt: 2200rpm+/-10% 

Độ ồn: 17 dbA/ Connector: 

3pins 

Cái 30 

90 Nguồn máy tính 550W 

Nguồn máy tính 550W 

Công suất danh định (W): 500w 

Đầu cấp điện cho main: 

20+4pins 

Đầu cấp điện cho hệ thống: CPU 

4pin/ SATA x 3, ATA x 2  

Quạt làm mát: Fan 12cm 

Điện áp vào: 115-230V 

Cái 30 

91 Ram DDR3 4Gb 

Ram DDR3 4Gb 

Kiểu Ram: Udimm DDR3 

Dung lượng: 4GB 

Bus: 2400 

Điện Áp: 1.2V 

Cái 10 
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92 Ram DDR4 4Gb 

Ram DDR4 4Gb 

Kiểu Ram: Udimm DDR4 

Dung lượng: 4GB 

Bus: 2400 

Điện Áp: 1.2V 

Cái 20 

93 
Màn hình máy tính 23.8 

inch 16:9 

Kiểu dáng màn hình: Phẳng 

Kích thước mặc định: 23.8 inch 

16;9 

Công nghệ tấm nền: IPS 

Phân giải điểm ảnh: FHD 

(1920x1080) 

Độ sáng hiển thị: 250 cd/㎡ 

Tốc độ làm mới: 100hz 

Thời gian đáp ứng: 5ms 

Chỉ số màu sắc: 16.7 M màu sắc 

Cổng kết nối: VGA, HDMI 

Phụ kiện: cáp nguồn, cáp HDMI 

Cái 50 

94 
Dây USB kết nối máy in 

1,5m 

Dây USB kết nối máy in 1,5m 

Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên 

đến 480Mbps;  

Tương thích cả với usb 2.0 / 1.1;  

Oxygen-Free Copper 28 + 

24AWG;  

Bao che chắn để tăng cường 

chống nhiễu; 

Cái 20 

95 
Dây USB kết nối máy in 

3 m 

Dây USB kết nối máy in 3 m 

Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu lên 

đến 480Mbps;  

Tương thích cả với usb 2.0 / 1.1;  

Oxygen-Free Copper 28 + 

24AWG;  

Bao che chắn để tăng cường 

chống nhiễu; 

Cái 10 

96 Bộ phát wifi 2 râu 

Bộ phát wifi 2 râu 

Tốc độ WIFI: 300Mbps 

Chuẩn kết nối: Chuẩn N 

Angten: 2 Ăng-ten ngoài 

Cổng kết nối: 1 x Cổng 10/100 

Mbps WAN 

2 x Cổng 10/100 Mbps LAN 

Tốc độ LAN: 10/100Mbps 

Số thiết bị truy cập: 10-20 User 

Cái 20 
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97 Pin Cmost 

Pin Cmost 

Điện áp: 3V 

Công suất: 130 - 150 mAh 

Kích thước: 20 x 3,2 mm 

Loại pin: Pin Lithium 

Cái 100 

98 
Đầu chia USB 1 ra 4 

UGreen 

Đầu chia USB 1 ra 4 UGreen 

- Tương thích với USB 3.0; USB 

2.0 và USB 1.0; 

- Chuyển tốc độ đến 5Gbps 

Cái 5 

99 
Bình ắc quy lưu điện 

12V-5Ah 

Bình ác quy khô lưu điện 

- Kiểu ắc quy: Kín khí & không 

cần bảo dưỡng 

- Dung lượng: 5AH 

- Hiệu điện thế: 12V 

Cái 50 

100 
Gạt từ máy in Canon 

LBP 161 Plus 

Gạt từ máy in Canon LBP 161 

Plus 

- Dùng thay thế cho máy in: 

Canon LBP 161 Plus 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

101 
Gạt mực máy in 

CanonLBP 161 Plus 

Gạt mực máy in Canon LBP 161 

Plus 

- Dùng thay thế cho máy in: 

Canon LBP 161 Plus 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

102 
Trống máy in Canon 

LBP 161 Plus 

Trống máy in Canon LBP 161 

Plus 

- Dùng thay thế cho máy in: 

Canon LBP 161 Plus 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

103 
Mực máy Photo image 

Runner 2520 

Mực máy Photo image Runner 

2520 

- Dùng thay thế cho: Máy photo 

Canon image Runner 2520 

- Loại in: đen trắng 

Lọ 5 

104 
Trục cao áp máy in LBP 

226 dw 

Trục cao áp máy in Canon LBP 

226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

105 
Lô ép máy in Canon 

LBP 226 dw 

Lô ép máy in Canon LBP 226 

dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

106 
Trống  máy in Canon 

LBP 226 dw 

Trống  máy in Canon LBP 226 

dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

107 
Cartridge máy in LBP 

226 dw 

Cartridge máy in LBP 226 dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

108 
Gạt mực máy in LBP 

226 dw 

Gạt mực máy in LBP 226 dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

109 
Gạt từ  máy in LBP 226 

dw 

Gạt từ máy Canon LBP 226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

110 
Trục từ máy in LBP 226 

dw 

Trục từ máy in Canon 6230 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 6230 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

111 
Cụm sấy máy in Canon 

6230 + Mỡ nhiệt 

Cụm sấy máy in Canon 6230 + 

Mỡ nhiệt 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 6230 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cụm 5 

112 
Trục cao áp máy in 

Canon 6230 

Trục cao áp máy in Canon 6230 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 6230 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

113 
Lô ép máy in Canon 

6230 

Lô ép máy in Canon 6230 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 6230 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

114 
Trống máy in Canon 

6230 

Trống máy in Canon 6230 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 6230 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

115 
Cartridge máy in Canon 

6230 

Cartridge máy in Canon 6230 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 6230 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 
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116 
Gạt từ máy in Canon 

6230 

Gạt từ máy in Canon 6230 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 6230 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

117 
Trục từ máy in Canon 

6230 

Trục từ máy in Canon 6230 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 6230 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

118 
Cụm sấy máy in Canon 

LBP 226 dw + Mỡ nhiệt 

Cụm sấy máy in Canon LBP 226 

dw + Mỡ nhiệt 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

119 
Trục cao áp máy in 

Canon LBP 226dw 

Trục cao áp máy in Canon LBP 

226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

120 
Lô ép máy in Canon 

LBP 226dw 

Lô ép máy in Canon LBP 226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

121 
Trống máy in Canon 

LBP 226dw 

Trống máy in Canon LBP 

226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

122 
Cartridge máy in Canon 

LBP 226dw 

Cartridge máy in Canon LBP 

226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

123 
Cartridge máy in HP 

M402dw 

Cartridge máy in HP M402dw 

- Dùng thay thế cho máy in HP 

M402dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

124 
Gạt mực máy Canon 

LBP 226dw 

Gạt mực máy Canon LBP 

226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 
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Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

125 
Gạt từ máy Canon LBP 

226dw 

Gạt từ máy Canon LBP 226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

126 
Trục từ máy in Canon 

LBP 226dw 

Trục từ máy in Canon LBP 

226dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon LBP 226 dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

127 Cụm sấy máy in Brother 

Cụm sấy máy in Brother  

- Máy in: - Máy in Brother  

- Loại in: Laser đen trắng 

Cụm 5 

128 Gạt mực máy in Brother 

Gạt mực máy in Brother 

- Máy in: - Máy in Brother 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

129 Gạt từ máy in Brother 

Gạt từ máy in Brother 

- Máy in: - Máy in Brother  

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

130 Trục từ máy in Brother 

Trục từ máy in Brother 

- Máy in: - Máy in Brother  

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

131 
Cụm sấy máy in Hp 

1000a + Mỡ nhiệt 

Cụm sấy máy in Hp 1000a + Mỡ 

nhiệt 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

1000a 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cụm 5 

132 
Cartridge máy in Hp 

1000a (hộp mực) 

Cartridge máy in Hp 1000a (hộp 

mực) 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

1000a 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 15 

133 
Gạt mực máy in Hp 

1000a 

Gạt mực máy in Hp 1000a 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

1000a 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

134 Lô ép máy in Hp 1000a 

Lô ép máy in Hp 1000a 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

1000a 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

135 Trục từ máy in Hp 1000a 

Trục từ máy in Hp 1000a 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

1000a 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

136 Gạt từ máy in Hp 1000a 

Gạt từ máy in Hp 1000a 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

1000a 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

137 Trống máy in HP 1000a 

Trống máy in HP 1000a 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

1000a 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

138 
Trống máy in Canon 

246dw 

Trống máy in Canon 246dw 

- Máy in: - Máy in Canon 246dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 50 

139 
Gạt mực máy in Canon 

246dw 

Gạt mực máy in Canon 246dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 246dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

140 
Gạt từ máy in Canon 

246dw 

Gạt từ máy in Canon 246dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 246dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

141 
Trục từ máy in Canon 

246dw 

Trục từ máy in Canon 246dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 246dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

142 
Trục cao áp máy in 

Canon 246dw 

Trục cao áp máy in Canon 

246dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 246dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

143 
Lô ép máy in Canon 

246dw 

Lô ép máy in Canon 246dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 246dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

144 
Cartridge máy in Canon 

246dw 

Cartridge máy in Canon 246dw 

(hộp mực) 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 246dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

145 
Cụm sấy máy in Canon 

246dw 

Cụm sấy máy in Canon 246dw 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 246dw 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 5 

146 
Cụm trống máy in 

Brother 

Cụm trống máy in Brother + Mỡ 

nhiệt 

- Máy in: - Máy in Brother 

Cái 10 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

- Loại in: Laser đen trắng 

147 
Mực máy Photo Sharp 

MX-M5051 

Mực máy Photo Sharp MX-

M5051 

- Trọng lượng: 600g 

- Mực màu: Đen 

- Định mức bản chụp: 14.000 -

18.000 bản 

Cái 10 

148 
Cụm bánh răng máy 

Photo Sharp MX-M5051 

Cụm bánh răng máy Photo 

Sharp MX-M5051 

- Máy photo Sharp MX-M5051 

Cái 2 

149 
Trống máy Photo Sharp 

MX-M5051 

Trống máy photo SharpMX-

M5051 

- Mã Trống: Sharp MX560 

- Loại Trống: Photocopy đen 

trắng. 

- Máy Photo Sharp MX-M5051 

- Số bản in:  40.000  trang in tiêu 

chuẩn. 

Cái 5 

150 
Cuộn giấy dầu máy 

Photo Sharp M-M5051 

Cuộn giấy dầu máy photo Sharp 

MX-M5051 

- Loại máy: Sharp MX-M5051 

- Loại mực: Photocopy đen 

trắng. 

- Số bản in:  40.000  trang in tiêu 

chuẩn. 

Cuộn 5 

151 
Chíp mực máy Photo 

Sharp MX-M5051 

Chíp mực máy Photo Sharp 

MX-M5051 

- Mã Chip : MX561 

- Loại Chip :  Photo đen trắng 

- Loại máy Photo Sharp MX-

M5051 

- Số bản in: 30.000  trang in tiêu 

chuẩn 

Cái 5 

152 
Lô ép máy Photo Sharp 

MX-M5051 

Lô ép máy photo Sharp MX-

M5051 

- Mã ép: FG-577 - LBT 

- Loại ép : Photocopy đen trắng 

- Số bản in:  60.000  trang in tiêu 

chuẩn. 

Cái 5 

153 
Lô sấy máy  Photo Sharp 

MX-M5051 

Lô sấy máy photo Sharp MX-

M5051 

- Mã sấy: FM-134 -LBT 

- Dùng cho Máy photo Sharp 

MX-M5051 

Cái 5 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

154 
Cụm sấy máy Photo 

Sharp M-M5051 

Cụm sấy máy Photo Sharp MX-

M5051 

- Mã: MX-M5051 

- Dùng cho Máy photo Sharp 

MX-M5051 

Cụm 3 

155 
Lô kéo giấy máy Photo 

Sharp MX-M5051 

Lô kéo giấy máy Photo Sharp 

MX-M5051 

- Mã: MX-M5051 

- Dùng cho Máy photo Sharp 

MX-M5051 

Cái 2 

156 Bánh xe lấy giấy 
Bánh xe lấy giấy 

Dùng cho máy in: Canon/HP 
Cái 10 

157 Bộ giấy ra máy in 
Bộ giấy ra máy in 

Dùng cho máy in: Canon/HP 
Cái 5 

158 Lưu điện 600VA 

Lưu điện 600VA  

Công suất: 360W 

Kích thước: 158x91.5x240mm 

Trọng lượng: 3.9kg 

Tải 60W: 30 phút 

Cái 40 

159 
Mực máy Photo Sharp 

MX465 

Mực máy Photo Sharp MX465 

- Trọng lượng: 600g 

- Mực màu: Đen 

- Định mức bản chụp: 14.000 -

18.000 bản 

Lọ 5 

160 Điện thoại bàn 

Số line sử dụng: 01 

Cấp nguồn: 48VDC qua đường 

line 

Có thể treo tường hoặc để bàn 

Kích thước Dài x Rộng x Sâu 

(mm): 200x100x96 

Trọng lượng: 475g 

Cái 20 

161 
Khay cuốn giấy Máy in 

màu Epson L805 

Khay cuốn giấy Máy in màu 

Epson L805 

Sử dụng thay thế cho máy in: 

Epson L805 

Cái 2 

162 
Bộ kim phun Máy in 

màu Epson L805 

Bộ kim phun Máy in màu Epson 

L805 

Sử dụng thay thế cho máy in: 

Epson L805 

Bộ 2 

163 
Cụm sấy máy in Canon 

161 

Cụm sấy máy in Canon 161 

- Dùng thay thế cho máy in 

Canon 161 

Cái 5 



 

 

STT 
Tên vật tư, thiết bị 

công nghệ thông tin 

Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

- Loại in: Laser đen trắng 

164 Trống máy in Hp 406dn 

Trống máy in Hp 406dn 

- Máy in: - Máy in Hp 406dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 30 

165 
Gạt mực máy in Hp 

406dn 

Gạt mực máy in Hp 406dn 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

406dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 15 

166 Gạt từ máy in Hp 406dn 

Gạt từ máy in Hp 406dn 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

406dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 15 

167 
Trục cao áp máy in Hp 

406dn 

Trục từ máy in Hp 406dn 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

406dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

168 
Trục từ máy in Hp 

406dn 

Trục cao áp máy in Hp 406dn 

- Dùng thay thế cho máy in Hp 

406dn 

- Loại in: Laser đen trắng 

Cái 10 

169 Ổ cứng máy tính 1TB 

Kích thước : 2.5 inch 

Chuẩn giao tiếp: Sata 3 

Dung lượng: 1TB 

Tốc đọc đọc tối đa: 540 MB/s 

Tốc độ ghi tối đa: 490 MB/s 

Cái 5 

170 
Giấy in đề can nhiệt máy 

in Ecoprint 9210 (2 tem) 

Giấy in đề can nhiệt 2 tem 

50mm x 30mm 

- Bề rộng khổ in: 108mm 

- Khổ giấy tối đa: 110mm 

- Màu sắc, chất liệu: Decal màu 

trắng 

- Kích thước tem 50 x 30mm 

- Keo: Acrylic/ Nóng chảy 

Cuộn 200 

 Tổng cộng: 170 khoản     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo Công văn số           /CV-BVT ngày       tháng 5 năm 2026) 

 

 

Tên đơn vị: ... 

Địa chỉ: ... 

Số điện thoại: ... 

Số Fax: ... 

Địa chỉ Email (nếu có): ... 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên, chúng tôi ... 

[ghi tên địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp tham gia trong 

một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá như sau:  

1. Báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá. 

STT 

Danh 

mục dịch 

vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng dự 

thầu 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi ngày ... tháng ... năm ... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại Khoản 4 

Mục I của Công văn]. 

3. Chúng tôi cam kết:  

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ........., ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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